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Hướng dẫn trả lời các bài tập, câu hỏi trang 144, 145, 146 Bài 31: Khái quát về sinh 

trưởng và phát triển ở động vật bộ sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều chính 

xác nhất, mời các em học sinh và thầy cô tham khảo chi tiết dưới đây. 

Câu hỏi trang 144 SGK TN&XH 7 CD tập 1 

 

 

Lời giải chi tiết: 

- Dấu hiệu nhận biết sự sinh trưởng của con chó: tăng chiều cao, tăng kích thước và 

khối lượng cơ thể. 

- Dấu hiệu nhận biết sự phát triển của con chó: chó mang thai và sinh con, chó phát 

triển tuyến sữa,… 
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Lời giải chi tiết: 

a) Mô tả vòng đời của một số sinh vật: 

- Vòng đời của chó: Hợp tử phát triển thành phôi, các tế bào phôi phân hóa tạo thành 

các mô, cơ quan rồi tạo thành con non trong tử cung của con chó mẹ → Con non được 

sinh ra → Con non sinh trưởng, phát triển về thể chất (tăng cân nặng,…) → Con trưởng 

thành có khả năng sinh sản → Con trưởng thành thụ thai và sinh ra con non. 

- Vòng đời của gà: Hợp tử phát triển thành phôi, các tế bào phôi phân hóa tạo thành các 

mô, cơ quan rồi tạo thành con non trong trứng → Gà con chui ra khỏi trứng → Gà con 

sinh trưởng phát triển về thể chất → Gà trưởng thành có khả năng sinh sản → Gà mái 

thụ thai và đẻ trứng. 

- Vòng đời của ếch : Hợp tử phát triển thành phôi, các tế bào phôi phân hóa tạo thành 

các mô, cơ quan rồi tạo thành con non trong trứng → Phát triển thành nòng nọc → Từ 

nòng nọc chưa chân thành nòng nọc có chân → Ếch con (có đuôi) → Ếch trưởng thành 

(mất đuôi) → Ếch cái thụ thai và đẻ trứng. 

- Vòng đời của muỗi: Hợp tử phát triển thành phôi, các tế bào phôi phân hóa tạo thành 

các mô, cơ quan rồi tạo thành con non trong trứng → Ấu trùng sống trong nước → Phát 

triển thành hình thái mới là bọ gây sống trong nước → Phát triển thành con muỗi trưởng 

thành sống trên cạn → Muỗi cái đẻ trứng. 

b) Nhận xét về hình thái cơ thể của con non so với cơ thể mẹ: 

- Ở chó và gà thì hình thái cơ thể của con non giống với con mẹ sau khi sinh ra. 
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- Ở ếch và muỗi thì hình thái cơ thể của con non khác hoàn toàn với con mẹ sau khi nở 

ra từ trứng. 

Câu hỏi 2 

Quan sát hình 31.1 và 31.2, trình bày giai đoạn phôi và hậu phôi của các sinh vật trong hình. 

Lời giải chi tiết: 

- Ở động vật sinh con (con chó): 

+ Ở giai đoạn phôi, hợp tử phát triển thành phôi, các tế bào phôi phân hoá thành các mô 

và cơ quan. Giai đoạn phôi diễn ra trong cơ thể mẹ. 

+ Ở giai đoạn hậu phôi, con non sinh ra, sinh trưởng và phát triển để tạo thành con 

trưởng thành. Con non thường có đặc điểm hình thành giống con trưởng thành. 

- Ở động vật đẻ trứng (gà, ếch, muỗi,…): 

+ Giai đoạn phôi diễn ra trong trứng đã thụ tinh. 

+ Ở giai đoạn hậu phôi, con non sinh ra từ trứng có đặc điểm hình thái giống (như ở gà) 

hoặc khác (như ở ếch, muỗi) với con trưởng thành. 

Câu hỏi trang 146 SGK TN&XH 7 CD tập 1 

Câu hỏi 3 

Con người vận dụng hiểu biết về sinh trưởng, phát triển của động vật để tăng năng suất vật nuôi 

như thế nào? Cho ví dụ 

Lời giải chi tiết: 
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- Cho vật nuôi ăn những chất dinh dưỡng cần thiết để tăng nhanh khối lượng. Ví dụ như 

cho gà, lợn ăn các loại cám tăng trọng,... 

- Điều khiển yếu tố môi trường (nhiệt độ, ánh sáng,…) để làm cân bằng hoặc thay đổi 

tốc độ sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. Ví dụ: Mùa đông thắp sáng đèn trong 

chuồng gà để giữ ấm cho gà, thắp sáng đèn để kích thích gà đẻ trứng,... 

- Dựa vào hiểu biết về chu kì sinh trưởng và phát triển của các loài sâu để tìm ra biện 

pháp tiêu diệt sâu bọ gây hại cây trồng. Ví dụ: Dựa vào vòng đời của rầy nâu hại lúa, 

con người đã dự đoán được ngày rầy nâu đẻ trứng để đưa ra thời điểm phun thuốc phòng 

trừ rầy nâu hiệu quả và triệt để. 

Vận dụng 1 

Vì sao cần giữ vệ sinh trong chăn nuôi và tiêm phòng cho gia súc gia cầm? 

Lời giải chi tiết: 

- Cần giữ vệ sinh trong chăn nuôi và tiêm phòng cho gia súc gia cầm để tạo điều kiện 

cho vật nuôi có một môi trường sống sạch sẽ, giúp vật nuôi tránh được các loại mầm 

bệnh gây hại. Từ đó, giúp vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt; có sức đề kháng tốt để 

phòng bệnh nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi. 

Vận dụng 2 

Nêu quan điểm của em về việc sử dụng chất kích thích nhằm tăng sinh trưởng và phát triển ở vật 

nuôi. 

Lời giải chi tiết: 
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Việc sử dụng chất kích thích nhằm tăng sinh trưởng và phát triển ở vật nuôi là một ứng 

dụng hiểu biết về sinh trưởng phát triển của động vật để làm tăng năng suất. Tuy nhiên, 

khi sử dụng phải nắm vững quy trình và liều lượng sử dụng cũng như loại nào không 

được phép sử dụng để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. 

Luyện tập 1 

Muốn tiêu diệt muỗi thì nên tiêu diệt ở giai đoạn nào là hiệu quả nhất? Vì sao? 

Lời giải chi tiết: 

Muốn tiêu diệt muỗi thì nên tiêu diệt ở giai đoạn: bọ gậy. Vì đây là giai đoạn phát triển 

dễ tác động nhất. Vào giai đoạn này, chúng thường sống tập trung dưới nước (ao tù, 

chum vại,…), thời gian tồn tại lâu dài nên dễ thực hiện các biện pháp tiêu diệt.  

Luyện tập 2 

Nêu một số ví dụ về điều khiển yếu tố môi trường nhằm đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển của 

vật nuôi? 

Lời giải chi tiết: 

Ví dụ về điều khiển yếu tố môi trường nhằm đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển của 

vật nuôi: 

- Bổ sung vitamin D vào khẩu phần ăn để kích thích sự sinh trưởng và phát triển của 

vật nuôi. 

- Điều hoà ánh sáng bằng cách bật bóng đèn điện cho gà để tăng năng suất gà đẻ trứng, 

hoặc cho gà nghe nhạc để tăng năng suất gà đẻ trứng 
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- Che bạt ở chuồng gia súc giúp tránh rét cho trâu, bò,…giúp đảm bảo sự sinh trưởng 

trong những ngày giá rét. 
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